Ngày xây dựng kế hoạch:5/11/2025
Ngày thực hiện: 6A:    /11/2025; 6B:    /11/2025

Tiết 66, 67 - Bài 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của nền văn minh.
- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.
- Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ bạn trong hoạt động nhóm.
- Giao tiếp và hợp tác: Trình bày được ý kiến, sản phẩm của nhóm, đánh giá các sản phẩm của các bạn trong nhóm hoặc của nhóm khác; có thái độ hợp tác, chia sẽ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm
- Giải quyết vấn đề sáng tạo: phân tích, tóm tắt những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
b. Năng lực lịch sử:
- Đọc và chỉ ra được thông tin quan trọng trên lược đồ.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: 
Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Phẩm chất
Trân trọng những di sản của nền văn minh Ấn Độ để lại cho nhân loại.
* HSKT: Nắm được những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa của Ấn Độ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Phiếu học tập.
- Lược đồ Ấn Độ cổ đại, lược đồ Ấn Độ ngày nay.
- Video về một số nội dung trong bài học (nếu có).
2. Chuẩn bị của học sinh
Tranh ảnh, dụng cụ học tập theo yêu cầu của giáo viên
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1:Mở đầu
a. Mục tiêu:
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- Xác định được vấn đề của bài học.
b. Nội dung: HS quan sát video và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Theo dõi video về lễ hội KUMBH MÊLA (Lễ hội sông Hằng) và trả lời các câu hỏi sau:
1. Lễ hội trên của nước nào? 
2. Được tổ chức ở đâu?
3. Theo em vì sao Lễ hội tôn giáo này thu hút đông đảo người dân tham gia
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích nội dung đoạn phim và trả lời câu hỏi.
HS: Quan sát, phân tích nội dung và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS lên trình bày sản phẩm. HS còn lại theo dõi, nhận xét.
Bước 4. Kết luận, nhận định
- Nhận xét, chốt kiến thức.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Điều kiện tự nhiên
a. Mục tiêu: Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của nền văn minh.
b. Nội dung: HS quan sát video và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
HĐ cá nhân: Cho HS quan sát lược đồ H2/ SGK, yêu cầu HS mô tả vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại.
HĐ cặp đôi: PHT số 1
? Hãy cho biết nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng ở Ấn Độ 
? Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại có điểm gì giống và khác so với Ai Cập và Lưỡng Hà.
* HSKT: Ấn Độ nổi tiến với 2 dòng sông nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV cho HS quan sát lược đồ Ấn Độ ngày nay để xác định được lãnh thổ Ấn Độ cổ đại bao gồm những quốc gia nào.
- GV gợi ý cho HS trả lời các câu hỏi
HS: Quan sát, phân tích nội dung và ghi kết quả thảo luận ra phiếu học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Đại diện báo cáo sản phẩm 
- HS còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
- Nhận xét (hoạt động của HS và sản phẩm), chốt kiến thức, chuyển dẫn .
	1. Điều kiện tự nhiên














- Ấn Độ là một bán đảo ở Nam Á, có 3 mặt giáp biển.
- Sông Ấn, sông Hằng là 2 con sông lớn, phù sa màu mỡ, bồi đắp đồng bằng rộng lớn...Đay là một trong những nơi đã hình thành nền văn minh sớm nhất của nhân loại.
- Miền trung và miền Nam có cao nguyên Đê can, khí hậu khô nóng


Hoạt động 2.2: Chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại 
a. Mục tiêu: Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát sơ đồ và đọc thông tin SGK để trả lời các câu.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của Giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1 Hoạt động cá nhân (4 phút)
Hãy dựa vào sách giáo khoa để hoàn thiện sơ đồ chế độ đẳng cấp Vac-na và vẽ lại vào vở. Và nêu khái niệm “đẳng cấp” là gì” 
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Nhiệm vụ 2: GV sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn hướng dẫn HS tìm hiểu về chế độ đẳng cấp của xã hội Ấn Độ cổ đại. 
+ Hoạt động cá nhân (4 phút): HS trả lời câu hỏi sau (viết ra giấy note) 
1. Nguồn gốc của sự phân biệt đẳng cấp do ai tạo ra?
2. Đoạn tư liệu: Giết một con mèo…(Trích, Điều XI – 132, Luật Manu) cho biết điều gì về chế độ phân biệt đẳng cấp Vác-na?
3. Theo em, tại sao người dân chấp nhận và duy trì chế độ phân biệt chủng tộc này?
4. Tác động chế độ đẳng cấp đối với lịch sử Ấn Độ cổ đại. 
+ Hoạt động nhóm (4 phút): HS thống nhất ý kiến chung sau hoạt động cá nhân.
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ, thảo luận để trả lời câu hỏi
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức HS báo cáo kết quả và nhận xét hoạt động theo kĩ thuật 321 (3–ưu điểm, 2–hạn chế, 1–góp ý).
Dự kiến sản phẩm:
- CNN 1500 năm – người Aryan (da trắng) từ Trung Á xâm nhập vào Ấn Độ, dồn đuổi người bản địa và biến họ thành đẳng cấp thứ 4 trong hệ thống 4 đẳng cấp, tạo lập nên văn minh sông Hằng. Chế độ này gọi là chế độ đẳng cấp Varna. 
1) Đẳng cấp Brahman: giới tăng lữ, chuyên tế lễ thần linh, thống trị xã hội về tinh thần
2) Đẳng cấp Kasatoria: quý tộc, võ sĩ -> cai trị dân, quản lý nhà nước, chinh chiến
3) Đẳng cấp Vaisya: nông dân, thợ thủ công, thương nhân -> lao động sản xuất, nộp tô thuế, làm lao dịch
4) Đẳng cấp Sudra: phải làm mọi việc để kiếm sống, phục dịch cho 3 đẳng cấp trên
Đẳng cấp dưới phải phục tùng đẳng cấp trên, việc tiếp xúc giữa những người khác đẳng cấp là ô uế, nghiêm cấm kết hôn không cùng đẳng cấp.
Bước 4: Kết luận, nhận định
 GV Nhận xét phần trình bày và bổ sung của các nhóm sau đó chốt ý.
Sự phân chia xã hội theo đẳng cấp dựa trên sự khác biệt về tộc người và màu da; đây là chế độ xã hội bất bình đẳng, thể hiện phân biệt áp bức của người da trắng với người da màu rất khắc nghiệt; cần lên án….
	2. Chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại.






















































 
- Khoảng năm 2500 TCN, người Đra-vi-a cư trú ở miền nam Ấn Độ - chủ nhân của nền văn minh cổ xưa nhất Ấn Độ.
- Giữa thiên niên kỉ II TCN, người A-ri-a xâm nhập, mở ra thời kì xã hội có giai cấp và nhà nước. Chế độ đẳng cấp Vac-na gồm 4 đẳng cấp.
=>Đẳng cấp dưới phải phục tùng đẳng cấp trên, việc tiếp xúc giữa những người khác đẳng cấp là ô uế, nghiêm cấm kết hôn không cùng đẳng cấp.


Hết tiết 66
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu những thành tựu văn hóa tiêu biểu
a. Mục tiêu: Nhận biết được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm thực hiện 2 nhiệm vụ
 Nhiệm vụ 1: Thảo luận 4 nhóm
? Quan sát tranh ảnh kết hợp nghiên cứu thông tin mục 3 trang 36 và 37 sau đó hoạt động nhóm tóm tắt những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại bằng sơ đồ tư duy.
( GV đã giao n/v ở cuối tiết trước)
Nhiệm vụ 2: 
- Theo em, tôn giáo nào ở Ấn Độ quan niệm mọi người đều bình đẳng? 
– Em hãy cho một ví dụ về một phép toán có sử dụng thành tựu số 0 của Ấn Độ cổ đại.
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi ý HS hoàn thành n/v
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
GV mời các nhóm cử đại diện trình bày từng nội dung, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Sơ đồ tư duy: PHT số 2
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV bổ sung, dẫn chứng thêm thông ti về các thành tựu VH, nhận xét cách trình bày và góp ý của các nhóm, trình đáp án, hướng dẫn các nhóm đánh giá nhau, chốt ý (kết luận)
GV có thể góp phần hình thành năng lực chung Tự chủ và tự học cùng Giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc mời nhiều HS lên bảng viết phép toán (đảm bảo đủ cộng, trừ, nhân, chia) có sử dụng số 0 để thấy được sự đa dạng và tầm quan trọng của số 0. 
	1. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu












- Chữ viết: Chữ Phạn có ảnh hưởng rất lớn đến Ấn Độ và Đông Nam Á sau này.
- Văn học: hai bộ sử thi vĩ đại có sức ảnh hưởng lớn đó là Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na.
- Tôn giáo: ra đời nhiều tôn giáo lớn như đạo Bà La Môn, đạo Phật.
- Kiến trúc: tiêu biểu là cột đá A-sô-ca và đại bảo tháp San-chi.
- Lịch pháp: làm ra lịch.
- Toán học: tạo ra hệ số có 10 chữ số, đặc biệt có giá trị là chữ số 0.
  Nền văn minh Ấn Độ cổ đại có nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiếu lĩnh vực, đóng góp lớn cho nền văn minh nhân loại.


Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Ấn Độ cổ đại 
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao n/v cặp đôi
Gv hướng dẫn HS hoàn thành bài tập 
Câu 1: Văn hóa Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng nhất ở
A. Việt Nam.		                    B. Trung Quốc.
C. các nước Ả Rập.			D. các nước Đông Nam Á
Câu 2. Chữ viết riêng của người Ấn Độ cổ đại là
A. chữ tượng hình.				B. chữ hình nêm.	
C. chữ Phạn.	    				D. chữ Hin-đu.
Câu 3. Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại có điểm gì giống và khác so với Ai Cập và Lưỡng Hà?
Câu 4. Thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay?
B2: Thực hiện n/v
Gợi ý trả lời:
Câu 1: D;  Câu 2: C
Câu 3. Điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại có điểm gì giống và khác so với Ai Cập và Lưỡng Hà?
* Giống nhau: Ấn Độ, Ai Cập và Lưỡng Hà cả 3 đều nằm ở lưu vực các con sông lớn, nhiều phù sa, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp
* Khác nhau: ở vị trí địa lí:
Lưỡng Hà: 
+ Nằm trên lưu vực hai con sông Ơ-phơ-rat (Euphrates) và Ti-go-rơ.
+ Là vùng bình nguyên
Ai Cập: 
+ Nằm ở phía đông bắc châu Phi, dọc hai bên bờ sông Nin
+ Phía bắc vùng hạ Ai Cập, nơi sông Nin đổ ra Địa Trung hải
+ Phía nam là vùng Thượng Ai Cập với nhiều núi, đồi cát
+ Phía tây và đông giáp sa mạc
Ấn Độ:
+ Ba mặt giáp biển, nằm trên trục đường biển từ tây sang đông
+ Phía bắc được bao bọc bởi dãy núi Hi-ma-lay-a
+ Dãy Vin-di-a vùng Trung Ấn chia đia hình Ấn Độ thành hai khu vực: Bắc Ấn và Nam Ấn
Câu 4: Thành tựu văn hoá của người Ấn Độ cổ đại vẫn được sử dụng hoặc được bảo tồn đến ngày nay:
Văn học: Hai tác phẩm văn học nổi bật nhất thời cổ đại là Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, có ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển của văn học Ấn Độ và Đông Nam Á ở các giai đoạn sau này.
Lịch: Người Ấn Độ cổ đại đã biết làm lịch.
Toán học: Họ cũng là chủ nhân của 10 chữ số mà ngày nay được dùng rộng rãi trên thế giới, đặc biệt là chữ số 0. Người Ả Rập đã học tập chữ số Ấn Độ rồi truyền sang châu Âu.
Tôn giáo: đạo Bà La Môn, đạo Hindu (Ấn Độ giáo). Khoảng thế kỉ VI TCN, Phật giáo 
Kiến trúc: Công trình kiến trúc tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại là cột đá A-sô-ca và đại bảo tháp Sanchi.
B3: Báo cáo thảo luận: Đại diện cặp đôi báo cáo, phản biện
B4: Kết luận nhận định: GV đánh giá, chốt vấn đề
Hoạt động 4: Vận dụng.
a. Mục tiêu: HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tế 
b. Nội dung: HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: Hoàn thiện bài ở nhà. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Viết đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu văn hoá của Ấn Độ cổ đại có ảnh hưởng đến văn hoá Việt Nam.
Gợi ý trả lời:  Từ những hiểu biết về những thành tựu văn hoá Ấn Độ, HS viết một đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu ảnh hưởng đến Việt Nam. Các em có thể chọn lĩnh vực tín ngưỡng (Đạo Phật), kiến trúc (các đền tháp Chăm ở miền Trung Việt Nam) 
Một trong những thành tựu văn hóa của Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam chính là Phật giáo. Phật giáo răn dạy chúng ta về luật nhân quả, về cách sống sao tốt, khuyên răn con người ta không làm việc xấu và chủ chương tất cả mọi người sống đều bình đẳng. Chính vì những nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Ấn Độ mà Phật giáo được lưu hành rộng rãi trải qua hàng ngàn năm ở nước ta. Hiện nay có những di tích cho thấy rõ ràng nhất về sự tồn tại của Ấn Độ giáo là thánh địa Mỹ Sơn của quốc gia Champa cổ, một công trình kiến trúc vĩ đại còn tồn tại đến ngày nay.                                            
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- Học sinh về nhà làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm qua gmail
Bước 4: Đánh giá, nhận định: Giáo viên nhận xét, đánh giá 
PHỤ LỤC 
Phiếu HT số 2:
[image: Văn hóa Ấn Độ cổ đại]
Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 3
Từ 8 -10 điểm
	Mức 2
Từ 6 - 7 điểm
	Mức 1
Từ 5 điểm trở xuống 
	Điểm đánh giá

	SƠ ĐỒ TƯ DUY
10 điểm
	Phần thông tin: đầy đủ, chi tiết và các nội dung cần đạt được  
	Phần thông tin:nêu được 2/3 nội dung
	Phần thông tin: nêu được 1/3 nội dung
	

	
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, chi tiết
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ xếp hợp lí, còn thiếu một số chi tiết
	- Phần hình thức: Sơ đồ có nhánh chính và các nhánh phụ, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, khó quan sát
	


	
	Màu sắc hài hòa cân đối, trình bày khoa học dễ quan sát
	Có màu sắc phân biệt các nhánh
	Chưa có màu sắc
	


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Về nhà học bài và làm bài tập 2 trong SGK trang 38
- Về chuẩn bị bài 9, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.

             

         Tổ trưởng duyệt kế hoạch                                      Giáo viên
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